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BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ 

xấu của các tổ chức tín dụng và Chương VII Luật các Tổ chức tín dụng 

số 32/2024/QH15 

 

Trong thời gian qua, công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD) luôn nhận được sự quan 

tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc mạnh mẽ của 

các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cùng sự quan tâm của đông đảo cử tri cả 

nước. Đặc biệt, với việc Quốc hội thể chế hóa các chính sách nhằm hỗ trợ việc xử 

lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu thông qua việc ban hành Nghị 

quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD 

(Nghị quyết số 42/2017/QH14) cũng như việc luật hóa một số quy định của Nghị 

quyết số 42/2017/QH14 tại Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, các 

vướng mắc, khó khăn trong công tác xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu đã từng bước được khắc phục, mang lại nhiều kết quả tích cực cho 

ngành ngân hàng nói riêng và cho nền kinh tế nói chung.  

Thực hiện Điều 19 Nghị quyết số 42/2017/QH14 và kết luận của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 882/TB-TTKQH ngày 06/4/20221, Thông 

báo số 906/TB-TTKQH ngày 21/4/20222, Nghị quyết số 19/2022/UBTVQH ngày 

18/4/20223, Chính phủ đã có Báo cáo số 174/BC-CP ngày 11/5/2022 báo cáo 

Quốc hội tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14. Tiếp đó, thực hiện 

Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 3, 

Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy định về 

xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, 

sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD số 47/2010/QH12 và Luật số 17/2017/QH14 sửa 

đổi, bổ sung Luật các TCTD số 47/2010/QH12.  

Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (Luật các TCTD) đã luật hóa 

                                           
1 Kết luận của UBTVQH về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 và dự thảo Nghị quyết kéo dài thời 

hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 
2 Kết luận của UBTVQH về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 
3 Nghị quyết của UBTVQH về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 
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một số quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 như xử lý TSBĐ là dự án bất 

động sản; phân bổ lãi dự thu, chênh lệch khi bán khoản nợ xấu của TCTD, tổ chức 

mua bán, xử lý nợ. Luật các TCTD không luật hóa quy định về quyền thu giữ 

TSBĐ (trừ quy định về việc chuyển tiếp tại khoản 6 Điều 210 Luật các TCTD); 

cũng như quy định về kê biên TSBĐ của bên phải thi hành án và quy định về hoàn 

trả TSBĐ là vật chứng trong vụ án hình sự.  

Việc không luật hóa các quy định về thu giữ TSBĐ, kê biên TSBĐ của bên 

phải thi hành án, hoàn trả TSBĐ là vật chứng trong vụ án hình sự đã dẫn đến hệ 

quả là khi hết hiệu lực thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 (đến hết ngày 

31/12/2023), các quy định liên quan đến (i) quyền thu giữ TSBĐ; (ii) kê biên 

TSBĐ của bên phải thi hành án; và (iii) hoàn trả TSBĐ là vật chứng trong vụ án 

hình sự tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 không còn được áp dụng. 

Các vướng mắc, khó khăn của TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ liên quan 

đến các nội dung trên - đã được ghi nhận trước khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 

được ban hành - sẽ tiếp tục là nhân tố gây ra hạn chế trong công tác xử lý nợ xấu 

và xử lý TSBĐ gắn liền với khoản nợ xấu; làm kéo dài quá trình xử lý nợ xấu, 

ảnh hưởng đến việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD, nhất là các TCTD yếu kém. 

Đặc biệt, khi không có công cụ hữu hiệu để xử lý nợ xấu, xử lý TSBĐ gắn liền 

với khoản nợ xấu, trong thời gian tới, việc xử lý nợ xấu nói chung và xử lý TSBĐ 

của khoản nợ xấu nói riêng bị chậm trễ, từ đó ảnh hưởng đến tình hình tài chính 

của các TCTD cũng như có thể hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng 

là doanh nghiệp và người dân. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu để hoàn 

thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu, xử lý TSBĐ của khoản nợ xấu.  

Thực hiện quy định tại Điều 34 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành (Luật BHVBQPPL), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổng kết 

việc thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chương VII Luật các TCTD như 

sau:  

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chương 

VII Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 

Như đã nêu tại Báo cáo số 174/BC-CP, Nghị quyết số 42/2017/QH14 được 

ban hành trong bối cảnh hoạt động của hệ thống TCTD còn nhiều khó khăn, thanh 

khoản căng thẳng, nợ xấu – “cục máu đông” của hệ thống các TCTD tích tụ rất 

lớn, một bộ phận không nhỏ các TCTD trong trạng thái thiếu hụt nghiêm trọng 

khả năng chi trả, tiềm ẩn rủi ro gây đổ vỡ hệ thống, tác động đến toàn bộ đời sống, 

kinh tế, xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. 
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Tình trạng trên xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là các vướng mắc về mặt pháp 

lý. Các quy định pháp luật về xử lý TSBĐ để thu hồi nợ (trước khi Nghị quyết số 

42/201/QH14 được ban hành) về cơ bản đã có nhiều bất cập, làm hạn chế tiến độ, 

hiệu quả của việc xử lý nợ xấu trong ngành ngân hàng; TCTD, tổ chức mua bán, 

xử lý nợ không được chủ động, toàn quyền xử lý TSBĐ khi khách hàng không 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ, khiến cho tỷ lệ nợ xấu luôn chiếm tỷ trọng cao ở một 

số TCTD. Do vậy, khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 – với nhiều cơ chế, chính 

sách đặc thù hỗ trợ việc xử lý nợ xấu, xử lý TSBĐ của khoản nợ xấu – được ban 

hành, NHNN và các cơ quan có thẩm quyền đã tích cực, khẩn trương, chủ động 

tổ chức, triển khai để các quy định này sớm đi vào đời sống, sớm phát sinh hiệu 

quả tích cực đối với nền kinh tế.  

Tương tự, khi Luật các TCTD được ban hành, việc luật hóa một số quy định 

của Nghị quyết số 42/2017/QH14 tại Luật các TCTD đã tạo cơ sở pháp lý ổn định, 

lâu dài để các TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ thực hiện hoạt động kinh doanh 

một cách an toàn, hiệu quả.  

1.1. Công tác hoàn thiện thể chế 

Công tác hoàn thiện thể chế để triển khai, thực hiện Nghị quyết số 

42/2017/QH14 cũng như Chương VII Luật các TCTD đã được NHNN và các cơ 

quan có thẩm quyền kịp thời thực hiện.  

(i) NHNN đã ban hành các văn bản, chỉ thị hướng dẫn các TCTD, công ty 

Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC) triển khai thực hiện Nghị quyết số 

42/2017/QH14 cũng như Luật các TCTD.  

(ii) Đồng thời, NHNN đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định 

hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC4; trình Chính phủ ban hành Nghị 

định quy định chi tiết về việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, TSBĐ 

                                           
4 Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Thông tư 

số 14/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Thông 

tư số 08/2016/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; 

Thông tư số 09/2017/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức 

tín dụng Việt Nam; Thông tư số 32/2019/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài 

sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Thông tư số 03/2024/TT-NHNN ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 

tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của 

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.  
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của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, TSBĐ của khoản 

nợ xấu đối với khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu có giá trị lớn5.  

(iii) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư hướng dẫn Điều 9 

Nghị quyết số 42/2017/QH14 về quyền nhận thế chấp, đăng ký thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là TSBĐ của khoản 

nợ đã mua của VAMC6.  

(iv) Bên cạnh đó, các Bộ, ngành cũng tích cực ban hành các văn bản hướng 

dẫn, chỉ đạo để đẩy mạnh tính hiệu quả, hiệu lực của Nghị quyết số 42/2017/QH14 

(như đã nêu tại Báo cáo số 174/BC-CP).  

(v) Từ những kết quả tích cực mà Nghị quyết số 42/2017/QH14 (như đã nêu 

tại Báo cáo số 174/BC-CP) đã đem lại cho ngành ngân hàng nói riêng và cho nền 

kinh tế nói chung, NHNN đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội luật hóa một số 

quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 như xử lý TSBĐ là dự án bất động 

sản; phân bổ lãi dự thu, chênh lệch khi bán khoản nợ xấu của TCTD, tổ chức mua 

bán, xử lý nợ.  

Luật các TCTD không luật hóa quy định về quyền thu giữ TSBĐ (trừ quy 

định về việc chuyển tiếp tại khoản 6 Điều 210 Luật các TCTD); cũng như quy 

định về kê biên TSBĐ của bên phải thi hành án và quy định về hoàn trả TSBĐ là 

vật chứng trong vụ án hình sự.  

1.2. Công tác phổ biến, tuyên truyền, rà soát, hỗ trợ pháp lý, hướng dẫn 

tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thi hành pháp luật 

Xác định việc triển khai các chính sách hỗ trợ công tác xử lý nợ xấu, xử lý 

TSBĐ của khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chương VII Luật 

các TCTD là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng nhằm xử 

lý nhanh, triệt để, hiệu quả nợ xấu của các TCTD, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ đã chỉ đạo NHNN phối hợp với các bộ, ngành có liên quan chủ động, tích cực 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao.  

Để các chính sách kịp thời đi vào đời sống, NHNN đã phối hợp với các bộ, 

ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 42/2017/QH14 và 

Luật các TCTD. Việc phổ biến, tuyên truyền các chính sách mới được thể hiện 

thông qua các hình thức đa dạng như tổ chức các tọa đàm, hội nghị, đăng tải các 

bài viết để truyền thông về các chính sách cũng như kết quả tích cực đạt được từ 

                                           
5 Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thẩm định giá khởi điểm 

của khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu 

đối với khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu có giá trị lớn 
6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  
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việc áp dụng các chính sách mới; đồng thời, ghi nhận để kịp thời giải quyết các 

vướng mắc, khó khăn về mặt pháp lý liên quan đến việc áp dụng các chính sách 

về xử lý nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ xấu.  

Bên cạnh đó, NHNN cũng đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên 

quan đến rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập, xung đột pháp lý giữa hệ 

thống các văn bản quy phạm pháp luật ngành ngân hàng với hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật khác nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ để triển khai, thực 

hiện các chính sách về xử lý nợ xấu, xử lý TSBĐ của khoản nợ xấu; kịp thời có 

văn bản gửi các bộ, ngành để phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách về xử lý nợ xấu, xử 

lý TSBĐ của khoản nợ xấu.  

2. Kết quả chủ yếu trong thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 và 

Chương VII Luật các TCTD 

2.1. Với sự quyết tâm vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, kể từ khi Nghị 

quyết số 42/2017/QH14 có hiệu lực thi hành, công tác xử lý nợ xấu đã có những 

chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào kết quả thực hiện công tác cơ cấu 

lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Cụ thể: 

(i) Nghị quyết số 42/2017/QH14 cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành 

đã tạo lập khuôn khổ pháp lý để xử lý các khoản nợ xấu. Các chính sách tại Nghị 

quyết số 42/2017/QH14 được thực thi trên thực tế đã tạo ra những chuyển biến 

tích cực trong công tác xử lý nợ xấu, ý thức trả nợ của khách hàng đã cải thiện.  

Nghị quyết số 42/2017/QH14 đã tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy và khơi thông 

việc xử lý khối nợ xấu, cải thiện lịch sử tín dụng và nâng cao khả năng tiếp cận 

tín dụng của khách hàng. 

(ii) Nghị quyết số 42/2017/QH14 đã tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hỗ 

trợ các TCTD trong việc xử lý nợ xấu, từng bước đảm bảo và bảo vệ được quyền 

của chủ nợ. Thông qua cơ chế thí điểm, Nghị quyết số 42/2017/QH14 đã tạo điều 

kiện cho hệ thống các TCTD xử lý nợ xấu được chủ động hơn, tháo gỡ những 

vướng mắc về mặt pháp lý tồn tại trong thời gian trước khi có Nghị quyết số 

42/2017/QH14. 

(iii) Kết quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 cũng đã tác 

động tích cực đến quá trình tái cơ cấu, bảo đảm an toàn của hệ thống các TCTD 

vì khi nợ xấu được xử lý sẽ khơi thông nguồn vốn và tạo điều kiện giảm chi phí 

cũng như tăng cường năng lực tài chính cho các TCTD. Nhờ đó, các TCTD có 

điều kiện hạ mặt bằng lãi suất, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế, đặc 

biệt trong giai đoạn các doanh nghiệp và người dân gặp nhiều khó khăn do dịch 
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bệnh cũng như khó khăn khách quan gây ra.  

(iv) Kể từ khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 có hiệu lực, việc xử lý nợ xấu 

thông qua hình thức khách hàng tự trả nợ; xử lý, bán, phát mại TSBĐ... tăng cao. 

Theo đó, lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2023, trong tổng số 443,8 nghìn tỷ đồng 

nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 đã được xử lý có 161,3 nghìn tỷ đồng 

là do khách hàng tự trả nợ (chiếm 36,35%), cao hơn so với mức 22,8% trung bình 

năm từ 2012-2017 do khách hàng tự trả nợ/tổng nợ xấu nội bảng đã xử lý. Đồng 

thời, kết quả xử lý, bán, phát mại TSBĐ để thu hồi nợ đạt 92,5 nghìn tỷ đồng 

(chiếm 20,85%). 

Tính trung bình nợ xấu đã xử lý đạt khoảng 5,80 nghìn tỷ đồng/tháng, cao 

hơn khoảng 2,28 nghìn tỷ đồng/tháng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình tại 

thời điểm trước khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 có hiệu lực (trung bình từ năm 

2012-2017, hệ thống các TCTD xử lý được khoảng 3,52 nghìn tỷ đồng/tháng).  

2.2. Về cơ bản, Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chương VII Luật các TCTD 

đã đạt được một số mục tiêu, yêu cầu chủ yếu đặt ra khi xây dựng Nghị quyết và 

Luật, đó là: 

(i) Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ về xử lý nợ xấu, đảm bảo phù hợp với 

thực tiễn và tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế cũng như xử lý những vấn 

đề bất cập, xung đột pháp lý giữa các văn bản quy phạm pháp luật; 

(ii) Xử lý vướng măc, khó khăn liên quan đến xử lý nợ xấu và TSBĐ của 

khoản nợ xấu, tạo cơ chế xử lý đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, khả thi, kiểm soát 

chặt chẽ các khoản nợ xấu và xử lý TSBĐ của các khoản nợ xấu của TCTD, đảm 

bảo các TCTD tiếp tục phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo và đáp ứng 

nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế; 

(iii) Xử lý cơ bản và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, dưới 3% tổng dư nợ 

của hệ thống TCTD, nâng cao vai trò, năng lực của Công ty Quản lý tài sản của 

các TCTD.  

2.3. Trong thời gian vừa qua, thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung 

ương, NHNN đã thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến 

kinh tế vĩ mô, lạm phát, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, 

ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng vốn cho nền kinh tế. Đồng thời, NHNN đã chỉ đạo 

TCTD thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín 

dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn 

rủi ro. Theo đó, tín dụng đối với nền kinh tế tăng trưởng phù hợp với sức hấp thụ 
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vốn của nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát, 

đảm bảo an toàn hoạt động của TCTD. Tuy nhiên, theo ghi nhận thông tin từ các 

ngân hàng thương mại, tổ chức mua bán, xử lý nợ và Hiệp hội ngân hàng Việt 

Nam, một số quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 không được luật hóa tại 

Luật các TCTD đã tạo ra độ chững trong công tác xử lý nợ xấu, xử lý TSBĐ của 

khoản nợ xấu, khiến công tác này chưa đạt được những kết quả khả quan như kỳ 

vọng.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, bất cập trong việc xử lý TSBĐ, xử lý nợ xấu khi một số quy 

định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 chưa được luật hóa tại Luật các TCTD 

1.1. Về việc thu giữ TSBĐ 

Điều 301 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Trường hợp người đang giữ tài sản 

không giao tài sản thì bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ 

trường hợp luật liên quan có quy định khác”.  

Như vậy, trong trường hợp người đang giữ tài sản không giao tài sản, tổ chức 

mua bán, xử lý nợ, TCTD phải khởi kiện và chờ thi hành bản án, quyết định của 

Tòa án. Điều này cũng tạo áp lực lên cho các cơ quan xét xử. Bên cạnh đó, sự kéo 

dài về mặt thời gian cũng tạo nên tâm lý chây ỳ trả nợ của bên có nghĩa vụ. Đồng 

thời, pháp luật mới chỉ ghi nhận quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc người đang 

giữ tài sản không giao tài sản để bên nhận bảo đảm xử lý TSBĐ mà không quy 

định trực tiếp quyền thu giữ TSBĐ của bên nhận bảo đảm đã gây khó khăn rất lớn 

đến quyền xử lý TSBĐ của tổ chức mua bán, xử lý nợ và TCTD vì tổ chức mua 

bán, xử lý nợ cũng như các TCTD không thể thực hiện việc thu giữ nếu các chủ 

tài sản không đồng thuận, cố tình chống đối, thậm chí tạo ra các tranh chấp khác 

liên quan đến TSBĐ nhằm kéo dài thời gian xử lý TSBĐ.  

Ngoài ra, quá trình khởi kiện, tham gia tố tụng và tiến hành thi hành án theo 

quy định cho mỗi vụ án thường kéo dài nhiều năm, trong bối cảnh ngân hàng phải 

trích dự phòng rủi ro, dừng dự thu lãi trong khi vẫn phải trả chi phí huy động vốn 

hàng ngày. Thực trạng đó tạo ra rủi ro lớn, đặc biệt cho TCTD có hàm lượng cho 

vay bán lẻ tỷ trọng cao, hướng tới kích cầu, phải xử lý rất nhiều món nợ xấu giá 

trị nhỏ, địa lý phân tán, dẫn đến chi phí hoạt động cao trong vấn đề thu hồi nợ và 

làm giảm khả năng đẩy mạnh cho vay khách hàng, khó giảm được lãi suất cho 

vay. 

Như vậy, việc xử lý TSBĐ của tổ chức mua bán, xử lý nợ, TCTD bị kéo dài 

cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả của việc xử lý nợ xấu, dẫn đến khó có 

thể khơi thông được nguồn vốn của hệ thống ngân hàng, làm ảnh hưởng đến mức 
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độ an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và là một trong những nguyên nhân 

làm hạn chế việc tiếp cận tín dụng của khách hàng, hạn chế khả năng tăng trưởng 

tín dụng và tăng trưởng của nền kinh tế.  

1.2. Về việc kê biên TSBĐ 

Điều 90 Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định cơ 

quan thi hành án dân sự có quyền kê biên tài sản cầm cố, thế chấp trong trường 

hợp người phải thi hành án không còn TSBĐ nào khác để thi hành án hoặc có mà 

không đủ nếu giá trị TSBĐ đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng 

chế thi hành án. Quy định này ảnh hưởng lớn đến quyền chủ nợ của bên nhận bảo 

đảm, làm gia tăng nợ xấu của hệ thống các TCTD, đặc biệt trong trường hợp 

TSBĐ hình thành từ vốn vay là nguồn chính để trả nợ cho TCTD. Trước đây, khi 

Điều 11 Nghị quyết số 42/2017/QH14 có hiệu lực, khó khăn của TCTD, tổ chức 

mua bán, xử lý nợ đã cơ bản được khắc phục, xử lý. Vì vậy, khi quy định này 

không được luật hóa tại Luật các TCTD, TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ tiếp 

tục gặp khó khăn do TSBĐ có thể bị kê biên để thi hành án, kể cả để thực hiện 

các nghĩa vụ không phải thuộc trường hợp thi hành bản án, quyết định về cấp 

dưỡng, bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ; điều này ảnh hưởng lớn đến 

quyền lợi chủ nợ của các TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ. 

1.3. Về việc hoàn trả TSBĐ là vật chứng trong vụ án hình sự 

Khoản 3 Điều 106 Bộ Luật Tố tụng hình sự mới chỉ quy định việc trả lại tài 

sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người 

quản lý hợp pháp tài sản đó; hoặc trả lại vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người 

quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành 

án.  

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc hoàn trả tài sản/vật 

chứng là TSBĐ cho bên nhận bảo đảm sau khi cơ quan tiến hành tố tụng hoàn tất 

thủ tục xác định TSBĐ là vật chứng hay không phải vật chứng. Điều này ảnh 

hưởng trực tiếp đến quyền xử lý TSBĐ của TCTD (bên nhận bảo đảm) cũng như 

ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả xử lý nợ xấu của các TCTD, tổ chức mua bán, 

xử lý nợ. Do vậy, việc luật hóa quy định về hoàn trả tài sản là vật chứng trong vụ 

án hình sự cho bên nhận bảo đảm sẽ giúp khắc phục hạn chế trên.  

Ngoài ra, khoản 1 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính mới chỉ quy 

định: “Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch 

thu nhưng đã đăng ký biện pháp bảo đảm thế chấp tài sản theo quy định của pháp 

luật dân sự thì bên nhận thế chấp được nhận lại tang vật, phương tiện hoặc trị giá 

tương đương với nghĩa vụ được bảo đảm…” mà chưa quy định cụ thể trường hợp 
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khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định không áp dụng hình thức tịch thu 

đối với tang vật, phương tiện trong vụ việc vi phạm hành chính thì hoàn trả tang 

vật, phương tiện là TSBĐ cho bên nhận bảo đảm, dẫn đến việc cơ quan có thẩm 

quyền hoàn trả tài sản cho chủ tài sản là bên bảo đảm, khiến bên nhận bảo đảm 

(TCTD) có thể không còn TSBĐ, gây thiệt hại cho TCTD. Do vậy, việc bổ sung 

quy định về hoàn trả tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sẽ giúp 

TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình. 

2. Nguyên nhân của bất cập, hạn chế 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

 Những bất cập, hạn chế trên xuất phát từ việc khuôn khổ pháp lý của Việt 

Nam về xử lý TSBĐ, xử lý nợ xấu còn có sự chưa hoàn thiện, chưa xử lý được 

những đặc thù của lĩnh vực ngân hàng. Không giống như giao dịch dân sự thông 

thường, hoạt động ngân hàng được vận hành theo phương thức đi vay (nhận tiền 

gửi của người gửi tiền) để cho (doanh nghiệp, người dân) vay. Do vậy, ngân hàng 

chịu áp lực về thời gian cũng như chi phí để hoàn trả người gửi tiền khi được yêu 

cầu. Nếu áp dụng các quy định chung như đối với giao dịch vay dân sự (khởi kiện 

và chờ thi hành bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền) hoặc không có quy 

định đặc thù riêng, quyền lợi của ngân hàng sẽ không được bảo vệ thích đáng, dẫn 

đến một mặt, ngân hàng không có khả năng hoàn trả tiền gửi cho người gửi tiền 

khi được yêu cầu, làm phát sinh các khủng hoảng tài chính theo hiệu ứng domino; 

mặt khác, ngân hàng không có xu hướng, động lực cho vay, dẫn đến vốn của ngân 

hàng không được xoay vòng, không tạo ra lợi nhuận, giá trị gia tăng cho nền kinh 

tế, khiến doanh nghiệp, người dân khó tiếp cận vốn vay hoặc tiếp cận vốn vay với 

chi phí cao.  

Ngoài ra, ý thức trả nợ của một bộ phận khách hàng vay còn nhiều hạn chế, 

lợi dụng sự thiếu hụt của khuôn khổ pháp lý để trì hoãn, chây ỳ trong việc trả nợ. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan chính dẫn đến những khó khăn nêu trên 

là một bộ phận ngân hàng còn yếu trong khâu thẩm định hồ sơ xin cấp tín dụng 

cũng như kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính và 

trả nợ của khách hàng, dẫn đến việc cấp tín dụng, giải ngân cho các dự án, đối 

tượng có năng lực tài chính, khả năng trả nợ thấp. Để hạn chế điều này, Luật các 

TCTD đã quy định các TCTD phải tổ chức xét xuyệt cấp tín dụng theo nguyên 

tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng; đồng 

thời, hiện nay, NHNN đang tích cực rà soát, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Nghị 

định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.  
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Ngoài ra, để xử lý các bất cập, hạn chế do khuôn khổ pháp lý về xử lý TSBĐ, 

xử lý nợ xấu chưa được hoàn thiện, NHNN đề xuất một số giải pháp, kiến nghị 

sửa đổi Luật các TCTD như dưới đây.  

III. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI LUẬT 

1. Chính sách 1: Luật hóa quy định về quyền thu giữ TSBĐ 

a) Mục tiêu của chính sách: Xử lý vướng mắc của các TCTD, tổ chức mua 

bán, xử lý nợ trong quá trình xử lý TSBĐ, xử lý nợ xấu, nhằm đảm bảo cân bằng 

giữa quyền của chủ nợ và các quyền lợi hợp pháp của bên bảo đảm; đẩy nhanh 

tốc độ và chi phí xử lý TSBĐ, xử lý nợ xấu, từ đó góp phần giảm chi phí các 

khoản cấp tín dụng, hạ lãi suất, tăng cường khả năng quay vòng vốn và tiếp cận 

tín dụng của người dân và doanh nghiệp; tránh để phát sinh và bùng phát tình 

trạng người dân, doanh nghiệp tiếp cận “tín dụng đen”.  

b) Phương án sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD 

Bổ sung Điều 198a vào sau Điều 198 Luật các TCTD theo hướng cho phép 

TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ được quyền thu giữ TSBĐ với các nội dung 

sau: 

(i) Quy định rõ TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ được quyền thu giữ TSBĐ. 

Việc thu giữ TSBĐ chỉ được thực hiện trong trường hợp hợp đồng bảo đảm có 

thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho bên nhận bảo đảm có quyền thu giữ 

TSBĐ của khoản nợ xấu khi phải xử lý TSBĐ theo quy định của pháp luật. Quy 

định này nhằm bảo đảm việc thu giữ TSBĐ đảm bảo tôn trọng quyền tự do, tự 

nguyện cam kết, thỏa thuận giữa các bên, phù hợp quy định của Hiến pháp và Bộ 

luật dân sự 2015. 

(ii) Quy định về thu giữ TSBĐ không phải là việc thu giữ đơn phương, vô 

điều kiện mà phải tuân thủ phạm vi, giới hạn, điều kiện thu giữ. Đồng thời, cần 

quy định về trình tự, thủ tục thu giữ, công bằng, công khai, minh bạch, bảo đảm 

quyền và lợi ích hợp pháp của bên có nghĩa vụ, TCTD và các bên có liên quan. 

Cụ thể: để thực hiện được việc thu giữ phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện: (1) 

Khi xảy ra trường hợp xử lý TSBĐ theo quy định của pháp luật về dân sự; (2) Tại 

hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho bên nhận bảo 

đảm có quyền thu giữ TSBĐ của khoản nợ xấu; (3) Biện pháp bảo đảm đã phát 

sinh hiệu lực đối kháng với bên thứ ba theo quy định của pháp luật về bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ; (4) TSBĐ không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án đã 

được thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đang được giải quyết tại Tòa án có 

thẩm quyền; không đang bị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; không 

đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của 
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pháp luật; (5) TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ đã hoàn thành nghĩa vụ công khai 

thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ TSBĐ, TSBĐ được thu giữ, lý do thu giữ 

dưới các hình thức: (a) Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của mình; 

(b) Gửi văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan Công an nơi 

có TSBĐ; (c) Niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; (d) 

Thông báo cho bên bảo đảm và bên cùng nhận bảo đảm, người giữ TSBĐ. Thời 

hạn thông báo được quy định là 15 ngày đối với bất động sản. Phương thức thông 

báo được thực hiện theo thỏa thuận hoặc gửi cho bên bảo đảm, bên thứ ba có liên 

quan bằng văn bản trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, dịch vụ bưu chính, phương 

tiện điện tử hoặc phương thức khác. 

(iii) Đồng thời, để tránh việc lạm dụng quyền thu giữ TSBĐ, cần quy định 

rõ trong quá trình thu giữ, TCTD không được áp dụng các biện pháp vi phạm điều 

cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội; TCTD chỉ được ủy quyền thu giữ cho công 

ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc tổ chức tín dụng đó; tổ chức mua bán, xử 

lý nợ chỉ được ủy quyền thu giữ cho tổ chức tín dụng bán nợ, công ty quản lý nợ 

và khai thác tài sản thuộc TCTD bán nợ. 

2. Chính sách 2: Luật hóa quy định về kê biên TSBĐ của bên phải thi 

hành án 

a) Mục tiêu của chính sách: Khắc phục được khó khăn, vướng mắc của 

TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ trong việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của 

mình nhưng vẫn đảm bảo việc thi hành án đối với một số nghĩa vụ như cấp dưỡng, 

bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe. 

b) Phương án sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD 

Bổ sung Điều 198b vào sau Điều 198 Luật các TCTD theo hướng TSBĐ của 

khoản nợ xấu của bên phải thi hành án đang bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tại tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ không 

bị kê biên để thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về thi hành án 

dân sự, trừ trường hợp thi hành bản án, quyết định về cấp dưỡng, bồi thường thiệt 

hại về tính mạng, sức khỏe hoặc trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ.  

3. Chính sách 3: Luật hóa quy định về hoàn trả TSBĐ là vật chứng trong vụ 

án hình sự và bổ sung quy định về hoàn trả TSBĐ là tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính  

a) Mục tiêu của chính sách: Nhằm hoàn thiện các quy định, tạo hành lang 

pháp lý đầy đủ, toàn diện để kịp thời khắc phục các bất cập, vướng mắc có tính 

cấp bách trong thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác xử lý và thu hồi nợ 
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xấu nhằm góp phần xây dựng kiến trúc thượng tầng đồng bộ, sẵn sàng để tăng tốc, 

bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế, nhằm phát huy vai trò của ngành 

ngân hàng – là mạch máu của nền kinh tế.  

b) Phương án sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD 

Bổ sung Điều 198c vào sau Điều 198 Luật các TCTD theo hướng sau khi 

hoàn tất thủ tục xác định chứng cứ và xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý 

vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm hoàn trả vật chứng trong vụ án 

hình sự là TSBĐ của khoản nợ xấu theo đề nghị của bên nhận bảo đảm là tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ.  

Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là TSBĐ của khoản nợ 

xấu bị tạm giữ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hoàn trả cho bên nhận bảo 

đảm là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý 

nợ khi có đề nghị của các chủ thể này. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 và 

Chương VII Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15./. 
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- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; 

- Lưu: VT, PC, T.L.Anh.  
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